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BÁO CÁO
Kết quả giám sát “Việc xây dựng và công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2012 - 2013”

Thực hiện Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2013 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh. Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 23/10/2013, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát “Việc xây dựng và công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2012 - 2013” trên địa bàn tỉnh; giám sát trực tiếp tại huyện Mường Chà, huyện Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo; giám sát thông qua báo cáo đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Ban Văn hóa Xã hội báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Việc xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo như Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002 - 2005; Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia... đã được ngành Giáo dục triển khai, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới các cơ sở giáo dục, các trường mầm non trong toàn tỉnh bằng nhiều hình thức như thông qua các hội nghị của ngành; các kỳ họp giao ban; sao in chuyển văn bản cho các đơn vị hoặc qua mạng hồ sơ công việc của ngành; ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo còn ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, định hướng giải pháp để thực hiện việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó có công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngành Giáo dục đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong từng năm học, từng giai đoạn, đồng thời tham mưu để thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm, vào cuộc cùng với ngành Giáo dục trong việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo, về xây dựng trường chuẩn quốc gia đều được đưa vào Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của các cấp hằng năm. Các địa phương đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; ban hành kế hoạch về xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong từng giai đoạn cụ thể; đảm bảo đúng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Hằng năm, UBND các cấp đều thành lập Hội đồng thẩm định để kiểm tra, đánh giá các nhà trường có Tờ trình đề nghị thẩm định trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Đánh giá việc triển khai kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
1.1. Đánh giá việc triển khai xây dựng kế hoạch

Căn cứ vào Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các giai đoạn và các văn bản có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống các trường mầm non trên địa bàn theo từng tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; từ đó phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đồng thời tổ chức cho các phòng Giáo dục đăng ký và tiến hành giao chỉ tiêu thực hiện cho từng đơn vị, địa phương trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. 

Nhìn chung, việc lập kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được ngành Giáo dục tham mưu cho UBND các cấp thực hiện khá tốt, bám sát vào từng nội dung cụ thể của các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, kế hoạch được xây dựng dựa trên thực trạng của hệ thống các trường mầm non trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

1.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch

Trên cơ sở kế hoạch chung được xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao cho các phòng chuyên môn trực thuộc sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung các nguồn lực đầu tư, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho ngành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện các nội dung của từng tiêu chuẩn trong từng năm để đảm bảo việc xây dựng hệ thống các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình kế hoạch. Ngành Giáo dục đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung tuyên truyền về sự cần thiết, ý nghĩa của việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu cho UBND các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mở rộng khuôn viên của nhà trường đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn. 

Một số huyện (Điện Biên, Tuần Giáo) đã tổ chức các hội nghị chuyên đề tổng kết, đánh giá công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 – 2005, thống nhất kế hoạch để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010 và các giai đoạn tiếp theo. Tổ chức làm việc với Ban giám hiệu các trường đang xây dựng trường chuẩn quốc gia để trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng trường chuẩn, đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn; tổ chức thành lập câu lạc bộ các trường chuẩn quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cho các trường đã đạt chuẩn giúp đỡ các trường chưa đạt chuẩn và đang phấn đấu đạt chuẩn, các trường vùng thuận lợi giúp đỡ các trường vùng khó khăn, tổ chức ký kết đảm bảo thời gian hoàn thành các tiêu chuẩn để đề nghị UBND các cấp thẩm định, công nhận. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục còn tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua bổ trợ như Phong trào thi đua xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tổ chức giao lưu kết nghĩa giữa các nhà trường, các đơn vị trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Kết quả đạt được ở một số tiêu chuẩn như sau:

Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

 Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo. Cụ thể đối với ngành học mầm non, năm học 2002 - 2003 toàn ngành có 893 giáo viên, đến năm học 2012 - 2013 toàn ngành có 2.712 giáo viên tăng 1.729 giáo viên (giáo viên ở ngành học mầm non cơ bản tuyển đủ định mức biên chế theo quy định hiện hành), trong đó giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt 99,9%. Đa số giáo viên có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Để đảm bảo cho công tác dạy và học trong các trường mầm non, những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung các nguồn lực, kêu gọi và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội, của các tập thể, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu của trường chuẩn quốc gia. Năm học 2002 - 2003, toàn tỉnh có 51 trường mầm non với tổng số 677 phòng học, trong đó 89 phòng kiên cố, 263 phòng bán kiên cố, 200 phòng phòng tạm, 125 phòng mượn. Đến năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có 162 trường mầm non, cơ bản các trường mầm non ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, ở các vùng thuận lợi và có một số trường ở vùng khó khăn đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; tổng số phòng học là 1.887 phòng học, trong đó có 799 phòng kiên cố chiếm 42,3%, phòng bán kiên cố 345 phòng chiếm 18,3%, phòng tạm 664 phòng chiếm 35,2%, phòng học nhờ, mượn 79 phòng chiếm 4,2%; Có 151 trường có nhà bếp, đạt 93,2%, trong đó tổng số nhà bếp đúng quy cách là 69 nhà bếp, đạt 45,7%; Có 71,4% các trường có nhà vệ sinh đạt yêu cầu; tỷ lệ trường có sân chơi đạt 100%.
Về thiết bị dạy học, tỷ lệ nhóm/lớp có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đạt 72%; riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 97,4%. Đến nay đã có 159/163 trường kết nối mạng Internet, đạt tỷ lệ 97,5%. Cùng với việc đầu tư mua sắm trang thiết bị day học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chỉ đạo, khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; tìm tòi để nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 
Về chất lượng dạy và học

Đến năm học 2012 - 2013, về chất lượng chăm sóc: Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 95,6%; trẻ học 2 buổi/ngày đạt 100%; trẻ đến trường được đảm bảo an toàn (trong các năm học không có dịch bệnh, ngộ độc thức ăn xảy ra ở các cơ sở GDMN) đạt 100%; Có 28.315/38.749 trẻ được ăn bán trú tại trường, tỷ lệ 73,1%; 100% các trường mầm non tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, được cân, đo và theo dõi sức khoẻ cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Trẻ có cân nặng bình thường là 37.147/38.749 trẻ đạt tỷ lệ 95,9%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 4,1%. Trẻ có chiều cao bình thường là 36.878/38.749 trẻ đạt tỷ lệ 95,2%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 4,8%. Về chất lượng giáo dục được đánh giá theo các lĩnh vực phát triển: Lĩnh vực thể chất đạt 91,3%; lĩnh vực nhận thức đạt 90,5%; lĩnh vực ngôn ngữ đạt 89,4%; lĩnh vực tình cảm xã hội đạt 91,9%; lĩnh vực thẩm mỹ đạt 90,2%. 

Về công tác xã hội hóa giáo dục

 Trong những năm qua, để tập trung được các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng, ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân bổ kinh phí, bố trí vốn cho giáo dục hằng năm; phối hợp chặt chẽ cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động, để huy động, kêu gọi hỗ trợ, ủng hộ về vốn từ các tổ chức, các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, kêu gọi sự chung tay vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của người dân trên địa bàn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của các nhà trường. Nhìn chung, những năm gần đây, phong trào khuyến học trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện phát triển, nhiều tổ chức xã hội tích cực ủng hộ cho giáo dục kể cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho giáo dục mầm non phát triển như sự ủng hộ của các chương trình, các tổ chức: dự án “Phát triển trẻ thơ”, dự án “Bạn hữu trẻ em”, dự án “Tầm nhìn thế giới”, chương trình “Cơm có thịt”, công ty “Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội”,... cùng với sự ủng hộ của nhiều tập thể và cá nhân khác. Các lực lượng xã hội đã tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục, ở các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số đã tích cực động viên, ủng hộ và tạo điều kiện cho con em đến lớp, học tập chuyên cần, tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học; ở các vùng thuận lợi, phụ huynh học sinh đã đóng góp tiền của để tham gia xây dựng cảnh quan trường lớp ngày càng xanh - sạch - đẹp, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ ngày càng tốt hơn. Nhận thức về công tác giáo dục của nhân dân các dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng xã hội học tập đã có sự chung tay vào cuộc, ý thức trách nhiệm người dân đối với giáo dục ngày càng được nâng cao . 

1.3. Đánh giá công tác kiểm tra, xét công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và đăng ký hằng năm của các trường, các phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành các nội dung của từng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia theo từng giai đoạn, từng mức độ. Từ đó, định hướng các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Quy trình xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong những năm qua, đã được ngành Giáo dục tham mưu cho UBND các cấp thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự quy định: 
- Nhà trường tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nếu thấy nhà trường đạt chuẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

- Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu thấy nhà trường đạt chuẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

- Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu thấy nhà trường đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

2. Kết quả đạt được

2.1. Giai đoạn từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2007 - 2008 (Thực hiện theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002-2005 và Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia).
- Tổng số có 12/91 trường Mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (huyện Điện Biên 06 trường, thành phố Điện Biên Phủ 03 trường, huyện Tuần Giáo 01 trường, Mường Chà 01 trường, huyện Tủa Chùa 01 trường). Hằng năm, công tác duy trì đạt chuẩn quốc gia đã được các nhà trường, các phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm thực hiện khá tốt, 12/12 trường mầm non đều duy trì đảm bảo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. 
- Tổng kinh phí được cấp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học là: 41.869 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ 17.927 triệu đồng; Nguồn ngân sách địa phương 20.942 triệu đồng; Nguồn vốn khác: 3.000 triệu đồng. (Kinh phí từng năm có biểu chi tiết kèm theo).
2.2. Giai đoạn từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2012 - 2013 (Thực hiện theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo): Tổng số có 41/162 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó:
a) Mức độ 1
- Tổng số có 31 trường mầm non đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (huyện Điện Biên 10 trường, thành phố Điện Biên Phủ 04 trường, huyện Tuần Giáo 06 trường, thị xã Mường Lay 02 trường, huyện Mường Chà 01 trường, huyện Mường Ảng 03 trường, huyện Tủa Chùa 02 trường, huyện Điện Biên Đông 02 trường, huyện Mường Nhé 01 trường).
- 15 trường mầm non đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2013 - 2014.

- Có 31/31 trường mầm non duy trì được danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 05 trường được công nhận lại.

- Tổng kinh phí được cấp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 là: 327.905 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ 120.412 triệu đồng; Nguồn ngân sách địa phương 198.891 triệu đồng; Nguồn vốn khác 8.602 triệu đồng.

b) Mức độ 2

- Tổng số có 10 trường Mầm non đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 (huyện Điện Biên 04 trường, thành phố Điện Biên Phủ 04 trường, huyện Tuần Giáo 02 trường), trong năm học 2013 - 2014 đang phấn đấu có thêm 05 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Kinh phí được cấp để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là: 63.550 triệu đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách địa phương 20.244 triệu đồng; Nguồn vốn khác 43.306 triệu đồng.

(Kinh phí được cấp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từ năm 2002 - 2003 đến năm học 2012 - 2013 có biểu chi tiết  kèm theo).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2012 - 2013, việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện khá tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực, quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng và phát triển, hệ thống các trường mầm non ngoài công lập đã bước đầu xuất hiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm đẩy mạnh…góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển giáo dục mầm non nói riêng, phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung.

Về công tác lập kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào nội dung các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, các văn bản có liên quan và điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức lập kế hoạch cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch đã được ngành Giáo dục tham mưu cho UBND các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện đảm bảo theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; một số địa phương (huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ), phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu đắc lực cho UBND trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đạt được nhiều kết quả tích cực, là những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng trường chuẩn của tỉnh. Công tác kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đã được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo theo Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến tháng 9 năm 2013 toàn tỉnh có 41 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (trong đó, số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: 31 trường; mức độ 2: 10 trường).
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
2.1. Tồn tại, hạn chế

- Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm, vào cuộc cùng với ngành giáo dục trong việc triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, còn có tư tưởng giao phó cho ngành giáo dục.

- Kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là tập trung vào nguồn ngân sách của nhà nước. Một số trường, điểm trường chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, số phòng lớp học là nhà tạm, đi nhờ, mượn còn cao (tính đến năm học 2012 - 2013, số phòng học tạm là 664 phòng chiếm 35,2%; phòng học nhờ, mượn là 79 phòng chiếm 4,2%. Một số huyện tỷ lệ rất cao như Mường Chà tổng số có 258 phòng thì có đến 190 phòng học tạm, học nhờ; huyện Điện Biên Đông tổng số có 200 phòng thì 100 phòng là nhà tạm…); nhiều trường chưa có tường bao kiên cố để bảo vệ, công trình vệ sinh còn là nhà tạm, thiếu các phòng học chức năng, diện tích không đảm bảo... 

- Một số trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn nhưng số điểm trường còn vượt quá so với qui định của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (đa số các trường ở các xã vùng sâu, vùng xa có từ 5 đến 7 điểm trường, thậm chí có trường có đến 10 điểm trường như trường mầm non Huổi Mý, trường mầm non Nậm He, trường mầm non Huổi Lèng của huyện Mường Chà...), còn nhiều lớp học ghép 2, 3 độ tuổi. 
 - Một số trường mầm non ở xa trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, sự phối hợp giữa chính quyền, gia đình với nhà trường, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường chưa thường xuyên, chưa hiệu quả. Công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế, có nơi còn xảy ra tình trạng người dân ở cạnh trường không đồng ý hiến đất hoặc không chấp nhận phương án đền bù giải phóng mặt bằng để nhà trường mở rộng diện tích.  
- Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia cơ bản mới chỉ tập trung phát triển mạnh ở các vùng thuận lợi, các trường được công nhận đạt chuẩn chủ yếu tập trung ở thành phố, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo, ở khu vực thị trấn và các xã lân cận; ở vùng cao, vùng khó khăn tỷ lệ các trường được công nhận đạt chuẩn còn khá khiêm tốn. Một số huyện số trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia còn ít (huyện Mường Chà 01 trường, huyện Tủa Chùa 02 trường, huyện Điện Biên Đông 02 trường, huyện Mường Nhé 01 trường).
2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chưa thực sự đầy đủ, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng ngành Giáo dục.

- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của một số nhà trường, một số phòng Giáo dục và Đào tạo chưa được thường xuyên, chưa sâu sát, cụ thể, đôi khi còn mang tính hình thức, chiếu lệ. Một bộ phận cán bộ quản lý các trường mầm non còn thiếu kinh nghiệm, chậm đổi mới, công tác tham mưu chưa hiệu quả.
- Đa số các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều mới được chia tách thành lập nên số trường được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ để kiên cố hóa trường lớp học không được nhiều.

- Do yêu cầu của một số tổ chức, dự án, nhà đầu tư chỉ lựa chọn đầu tư xây dựng trường ở một số địa bàn nhất định (thường là vùng thuận lợi), nên việc bố trí kế hoạch đầu tư kiên cố hóa các trường cũng gặp những khó khăn nhất định.

- Các xã ở vùng sâu, vùng xa địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, khoảng cách đến trường trung tâm xa nên phải mở các điểm trường ở bản lẻ hoặc theo cụm dân cư. Tại mỗi điểm trường, trẻ ở một độ tuổi ít, không đủ mở lớp đơn nên trẻ phải học ghép 2 đến 3 độ tuổi, do đó một số trường không thể tổ chức cho trẻ học phân chia theo từng độ tuổi theo quy định tại quy chế.

- Điều kiện về kinh tế, trình độ dân trí của nhân dân ở các xã vùng ngoài còn khó khăn, không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 
II - KIẾN NGHỊ 
1. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

- Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tiếp  tục triển khai thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sớm sửa đổi Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: Sửa điểm a, khoản 1, Điều 8 theo hướng “Nhà trường, nhà trẻ có không quá 5 điểm trường” cho phù hợp với thực tế ở các tỉnh vùng cao.
2. Đối với UBND tỉnh

- Xem xét cân đối các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt cần quan tâm bố trí vốn để đầu tư xây dựng các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm, cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm với ngành Giáo dục trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cần phối kết hợp chặt chẽ cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn vốn để đầu tư cho giáo dục.

- Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các nội dung của từng tiêu chuẩn theo từng mức độ của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; định hướng các giải pháp để các trường duy trì đạt chuẩn, nâng chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn.

- Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý cho cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đi học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, về công tác quản lý, về lý luận chính trị.

- Tiếp tục tổ chức các hội nghị, các chuyên đề về xây dựng trường chuẩn quốc gia để các trường, các huyện được giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệp lẫn nhau trong quá trình tổ chức thực hiện.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát “Việc xây dựng và công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2012 - 2013” của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh./. 
	Nơi nhận:
- TT HĐND (B/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;

- Sở GD&ĐT;

- TT HĐND - UBND các huyện, thị xã, TP;

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND;

- Lưu: VT, VHXH(2b).
	TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Nguyễn Vân Chương



                           Biểu số 1:

BIỂU THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TỪ NĂM HỌC 2002 - 2003 ĐẾN NĂM HỌC 2007 - 2008

	Năm học
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	Đạt chuẩn
	Không đạt chuẩn
	

	
	
	
	
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	
	

	2002-2003
	1
	1
	
	1
	1
	0
	0
	

	2003-2004
	2
	2
	
	2
	2
	0
	0
	

	2004-2005
	2
	2
	
	2
	2
	0
	0
	

	2005-2006
	1
	1
	
	1
	1
	0
	0
	

	2006-2007
	4
	4
	
	4
	4
	0
	0
	

	2007-2008
	2
	2
	
	2
	2
	0
	0
	

	Tổng cộng
	12
	12
	
	12
	12
	0
	0
	


 Biểu số 2:
BIỂU THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TỪ NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐẾN NĂM HỌC 2012 - 2013

	Năm học
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Ghi chú

	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	Đạt chuẩn
	Không đạt chuẩn
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	Đạt chuẩn
	Không đạt chuẩn
	

	
	
	
	
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	
	
	
	
	Tổng số trường
	Công nhận mới
	Công nhận lại
	
	

	2008-2009
	8
	8
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009-2010
	5
	5
	
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010-2011
	10
	5
	5
	11
	6
	5
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	2011-2012
	4
	3
	1
	4
	4
	
	
	3
	3
	
	4
	4
	
	
	

	2012-2013
	3
	2
	1
	7
	7
	
	
	3
	3
	
	5
	5
	
	
	

	Tổng
	30
	23
	7
	31
	26
	5
	
	7
	7
	
	10
	10
	
	
	


Biểu số 3:
BIỂU THỐNG KÊ  KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

 TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC TỪ NĂM HỌC 2002 - 2003 ĐẾN NĂM HỌC 2007 - 2008















                   Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Năm học
	Tổng kinh phí được cấp
	Nguồn vốn TPCP
	Nguồn NSĐP
	Nguồn vốn khác
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Xây dựng mới
	Sửa chữa, nâng cấp
	Đầu tư 

trang thiết bị 

dạy và học
	
	
	
	

	1
	2002-2003
	275
	250
	
	25
	
	25
	250
	

	2
	2003-2004
	3.740
	3.660
	
	80
	2.660
	80
	1.000
	

	3
	2004-2005
	11.130
	11.017
	
	113
	5.141
	4.239
	1.750
	

	4
	2005-2006
	3.345
	3.116
	
	229
	2.746
	599
	
	

	5
	2006-2007
	2.834
	700
	260
	1.874
	
	2.834
	
	

	6
	2007-2008
	20.545
	7.380
	5.129
	8.036
	7.380
	13.165
	
	

	7
	2008-2009
	75.157
	58.177
	4.044
	12.936
	56.417
	17.230
	1.510
	

	8
	2009-2010
	80.815
	57.620
	6.801
	16.394
	43.646
	29.893
	7.276
	

	9
	2010-2011
	72.342
	41.804
	11.820
	18.718
	1.089
	53.751
	17.502
	

	10
	2011-2012
	77.673
	37.200
	16.405
	24.068
	15.733
	50.197
	11.743
	

	11
	2012-2013
	85.468
	36.045
	20.514
	28.909
	3.527
	68.064
	13.877
	

	Cộng
	433.324
	256.969
	64.973
	111.382
	138.339
	240.077
	54.908
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